                                        WEEK 6

I. REPORTED SPEECH ( Lời nói gián tiếp)
· Câu tường thuật là câu thuật lại lời nói trực tiếp.
+ Lời nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều ai đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn). Lời của người nói sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép.
+ Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người khác dưới dạng gián tiếp, không dùng dấu ngoặc kép.
· Commands and requests ( câu yêu cầu, ra lệnh)
       S + asked/ told  + O + (not) to V (nguyên mẫu) …
 (
Câu
 
trực
 
tiếp
           ->  
    
Câu
 
gián
 
tiếp
 
h
ere
   
there
n
ow
   
then
t
oday
   
that day
tonight
   
that night
t
omorrow
   
the next day/ the following day
next
 week
 
   
the next week /the following week
)- Một số biến đổi khi bỏ dấu ngoặc kép






II. Vocabulary:
1. appoint (v): hẹn -> appointment (n): cuộc hẹn
2. [bookmark: _GoBack] available ( a): có sẵn
3. customer (n): khách hàng
4. deliver (v): phân phát, giao -> delivery (n): sự phân phát, việc giao hàng
5. take a message : ghi lời nhắn
6. leave a message : để lại lời nhắn 
7. stationery ( n) : văn phòng phẩm
8. agree (v) đồng ý -> agreement (n) sự đồng ý
disagree (v) : không đồng ý -> disagreement (n) sự không đồng ý
